	PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán lớp 5


	Điểm bài kiểm tra

Bằng số:.........................................

Bằng chữ:.....................................
	Họ và tên:.......................................................

Trường Tiểu học:.............................Lớp.......

Người coi kiểm tra:........................................

Người chấm kiểm tra:.....................................


ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm – M1) Trong các số  66,694 ; 66,946 ; 66,964 ; 66,469 số lớn nhất là: 
                   A. 66,964             B. 66,946              C. 66,694               D. 66,469
Câu 2 (0,5 điểm - M1) Chữ số 7 trong số 508,673 thuộc hàng:
                 A. phần mười                                 B. phần nghìn  
                 C. phần trăm                                  D. đơn vị
Câu 3 (0,5 điểm – M2): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
               135m2 4 dm2 = ................... m2 là:

               A. 1354                       B. 135,4               C. 13504            D. 135,04
Câu 4 ( 0,5 điểm- M3): Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

            97,5  x    ...  = 9750

              A. 10                            B. 100                  C. 1000              D. 0,1
Câu 5 (0,5 điểm – M3) Mua 5 bút chì hết 22 500 đồng. Hỏi mua 7 bút chì loại đó hết bao nhiêu tiền?
             A. 30 500                 B. 31 000                  C. 31 500           D. 32 000 
Câu 6 (0,5 điểm – M2) Tỉ số phần trăm của  37 và 50 là :              

                A. 37%                  B. 50%                     C. 74%               D. 0,74%
Câu 7 ( 1 điểm- M4): Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

   Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 15 000 000 đồng. Sau 1 tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là: ………………….. đồng.

                A.1 5075 000          B. 6 300 000            C. 75 000              D. 7 000 000
Bài 1: (0,5 điểm - M1):  Hỗn số 45
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 viết dưới dạng số thập phân là:
A. 45,900      

B. 45,09       
C. 45,009       
D. 45,90

Bài 2: (0,5 điểm - M1) Chữ số 5 trong số thập phân 789,258 có giá trị là:
A. [image: image2.png]=|en
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Bài 3:(0,5 điểm - M1) Một trăm hai mươi mốt đơn vị, sáu phần mười được viết là:
          A. 121,600            B. 121,06      

C. 121,6        
D. 121,006
Bài 4:(0,5 điểm - M2) 
     14 tạ 5 yến = ………… tạ; số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 145

B. 14,005

C. 14,05

D. 14,5.
Bài 5: ( 0,5 điểm - M2) Chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Chu vi của một hình chữ nhật là. 

       A. 192 m 

B. 96 m 

C. 90 m  


D. 120 m

Bài 6:(0,5 điểm - M2) 35m 4cm = .......... m? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 35,04      

B. 35,4       
C. 0,354        
D. 354

Bài 7: (0,5 điểm - M3) Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 31,02 km:
A. 3km120 m      
B. 31200m       
C. 31km 20m       

D. 3120m

II. Phần tự luận: ( 6,5 điểm)

Bài 8:(1 điểm – M2)  

 Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:


534,075; 
535,175; 
534, 507; 
535,715
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9:(1 điểm – M1) Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: 

	a) 3,075 m... 3,125m
	 
	b) 56,9dm ... 56,10dm

	c) 42dm 4cm ... 424cm
	 
	d) 9kg ... 900g


Bài 10: (1 điểm - M2) Tính giá trị biểu thức: 125 – 125 : 5 + 298
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 11: (2,5 điểm - M3) :   Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 480m, chiều rộng bằng[image: image8.png]|



 chiều dài. Tính diện tích sân vận động hình chữ nhật đó bằng mét vuông?  bằng héc ta?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 12 (1 điểm – M4) :   Một bếp ăn chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thêm nên số ngày ăn giảm đi 10 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  MÔN TOÁN LỚP 5
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	B
	0,5 điểm

	3
	C
	0,5 điểm

	4
	D
	0,5 điểm

	5
	A
	0.5 điểm

	6
	A
	0,5 điểm

	7
	C
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: ( 6,5 điểm)

Bài 8 (Mức 1): Tính : (1 điểm) 
Mỗi số viết đúng thức tự từ bé đến lớn được 0,25 điểm
 534,075;    534, 507;
      535,175;       535,715
Bài 9 ( Mức 2). (1 đ)  Đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
	a) 3,075 m..<. 3,125m
	 
	b) 56,9dm ..>. 56,10dm

	c) 42dm 4cm ..=. 424cm
	 
	d) 9kg ..>. 900g


Bài 10 (Mức 2): (1 điểm - M2) Tính giá trị biểu thức: 
125 – 125 : 5 + 298

= 125 -  25      + 298

=    100           + 298

=             398

Bài 11 ( Mức 3) (2,5đ)
	Bài giải  
Nửa chu vi là :
480 : 2 = 240 (m)

Ta có sơ đồ :( tổng tỉ)

Tổng số phần băng nhau là :

1 + 4 = 5(phần)

Chiều rộng là :

240 : 5 = 48 (m)

Chiều dài là :

48 x 4 = 192 (m)

Diện tích sân vận động là :
192 x 48 = 9216 (m2)   
= 0,9216 ha
Đáp số : 9216 (m2) 

              0,9216 ha

( Tìm được nửa chu vi và vẽ sơ đồ : 0,5 điểm

Tìm được chiều dài : 0,5 điểm

Tìm được chiều rộng : 0,5 điểm

Tìm được diện tích và đổi ra ha : 1 điểm)

    
	


Bài 12 ( Mức 4): (1 điểm)
Số ngày thực ăn là:
50 – 10 = 40 (ngày)

Tóm tắt: 50 ngày: 120 người

                40 ngày: …..người?

Nếu ăn trong 1 ngày cần số người là:

120 X 50 = 60000 ( người)

Nếu ăn trong 40 ngày cần số người là:

60000 : 40 = 150 ( người)

Số người đến thêm là;

150 -120 = 30 (người)

Đáp số: 30 người
                                            MA TRẬN ĐỀ TOÁN 5

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Câu số và điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Số học

(Phân số)
	Câu số
	1; 2; 3
	
	
	8;10
	
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2,0
	
	
	
	
	3,5

	Đạilượng,đo đạilượng,toán có lời văn
	Câu số
	
	9
	4;6
	
	7
	
	
	12
	5

	
	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,0
	3,5

	Hình học
	Câu số
	
	
	5
	
	
	11
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	2,5
	
	
	3,0

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	3
	2
	1
	1
	
	1
	12

	
	Số điểm
	1,5
	1,0
	1,5
	2,0
	0,5
	2,5
	
	1,0
	10,0
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